UỶ BAN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH PHÚ THỌ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            -:-                                        -------------------------------------

Số: 1976/1998/QĐ-UB          Việt Trì, ngày 16 tháng 9 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Về việc quy định tạm thời mức thu, quản lý, sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục-đạo tạo ngoài công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


-Theo đề nghị  của Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Tài chính-Vật giá.

- Sau khi thoả thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Quy định tạm thời về mức thu, quản lý, sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:


I- Các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập được áp dụng quy định tại quyết định này bao gồm: Các trường, lớp bán công; các lớp mở rộng ở các cơ sở giáo dục công lập (gọi tắt là hệ B); Bổ túc văn hoá ở các Trung tâm: Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Tổng hợp - hướng nghiệp dạy nghề, Tin học ngoại ngữ.

II- Học phí ở các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập (trừ trường dân lập, tư thục) thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là khoản đóng góp của gia đình học sinh hoặc bản thân học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung là học sinh) để cùng với Nhà nước bảo đảm điều kiện về tài chính cho các cơ sở giáo dục - đào tạo ngoài công lập đáp ứng nhu cầu chi cần thiết để duy trì và phát triển các trường, lớp ngoài công lập; tuyệt đối không coi trường, lớp ngoài công lập là cơ sở kinh doanh đem lại lợi nhuận cho cá nhân hoặc tập thể.

- Mức thu học phí ở các trường Dân lập, Tư Thục do Hội đồng quản trị ( đối với trường Dân lập ) hoặc Hiệu trưởng trường ( đối với trường, lớp Tư thục ) thoả thuận với hội phụ huynh học sinh.

III - Đối tượng thu, miễn, giảm học phí và quy định vùng miền áp dụng cho việc thu học phí:

1 - Đối tượng thu lệ phí là học sinh đang học, đào tạo ở trường, lớp ngoài công lập ( trừ dân lập, tư thục ) trong hệ thống giáo dục quốc dân, trừ các đối tượng được miễn, qui định ở tiết 2 dưới đây:

2. Miễn học phí cho các đối tượng sau:

a- Học sinh là thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; con của liệt sỹ;

b- Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh, con của những người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% trở lên ( quy định tại điểm 4, điều 65 Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ).

3. Giảm 50% học phí cho đối tượng chính sách:

a - Học sinh là con của thương binh, con của bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh bị mấ sức lao động từ 21% đến 60% ( qui định tại điểm 4, điều 65 Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ ).

B - Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi lương tựa.

4. Qui định vùng miền áp dụng cho việc thu học phí:

a - Vùng miền núi đặc biệt khó khăn ( Được miễn thu học phí ): Gồn 31 xã vùng cao, miền núi đặc biệt khó khăn thuộc khu vực miền núi III của 2 huyện Thanh sơn và Yên lập ( Khu vực miền núi III thực hiện theo Quyết định 42/UB-QĐ ngày 25/5/1997 và Quyết định 26/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của Bộ trưởng- Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc Công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao ). Có phụ lục I kèm 

theo.


b - Vùng miền núi khó khăn: Các xã, thôn bản thuộc khu vực miền núi III, trừ 31 xã vùng cao, miền núi đặc biệt khó khăn ( khu vực miền núi III thực hiện theo Quyết định 42/UB-QĐ ngày 25/5/1997 và Quyết định 26/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao ). Có phụ lục II kèm theo.


c - Vùng miền núi: Các xã thuộc khu vực miền núi II ( Khu vực miền núi II thực hiện theo Quyết định 42/UB-QĐ ngày 25/5/1997 và Quyết định 26/1998/QB-UB ngày 18/3/1998 của Bộ trưởng -  Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Miền núi về việc công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao). Có phụ lục III kèm theo.


d - Vùng miền núi thấp: Các xã thuộc khu vực miền núi I, trừ các thị trấn miền núi ( Khu vực miền núi I thực hiện theo Quyết định 42/UB-QĐ ngày 25/5/1997 và Quyết định 26/1998/QĐ-UB ngày 18/3/1998 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi về việc Công nhận 3 khu vực Miền núi, vùng cao ). Có phụ lục IV kèm theo.


đ - Vùng đồng bằng, trung du: Các xã không phải miền núi và các Thị trấn thuộc các huyện miền núi. Có phụ lục V kèm theo.


e - Vùng thành phố, thị xã: Các phường thuộc thành phố Việt trì, thị xã Phú Thọ.


IV - Mức thu học phí Giáo dục và Đào tạo ngoài công lập:


1 - Thu học phí ở trường, lớp bán công, các lớp mở rộng (hệ B), các lớp bổ túc văn hóa, thuộc giáo dục phổ thông:


- Đối với các trường, lớp THCS ( cấp II ), PTTH ( cấp III ) ngoài công lập ( trừ dân lập, tư thục ) tiền học phí được thu 9 tháng trong một năm học, với mức thu mỗi tháng như sau:

Đơn vị tính: đồng/học sinh /tháng.

	Lớp, cấp học
	Mức thu vùng thành phố, thị xã
	Mức thu vùng đồng bằng, trung du
	Mức thu vùng miền núi thấp
	Mức thu vùng miền núi
	Mức thu vùng miền núi khó khăn
	Mức thu vùng miền núi đặc biệt khó khăn

	Lớp 6
	36.000
	20.000
	12.000
	6.000
	3.000
	

	Lớp 7
	40.000
	22.000
	14.000
	8.000
	5.000
	

	Lớp 8
	42.000
	25.000
	16.000
	10.000
	7.000
	

	Lớp 9
	48.000
	27.000
	18.000
	12.000
	9.000
	

	Lớp 10
	50.000
	35.000
	25.000
	15.000
	12.000
	

	Lớp 11
	55.000
	40.000
	30.000
	20.000
	15.000
	

	Lớp 12
	60.000
	50.000
	35.000
	25.000
	20.000
	

	Nhà trẻ bán trú
	70.000
	55.000
	35.000
	20.000
	15.000
	

	Mẫu giáo bán trú
	60.000
	30.000
	20.000
	12.000
	8.000
	

	Nhà trẻ không bán trú
	60.000
	30.000
	20.000
	12.000
	8.000
	

	Mẫu giáo không b.trú
	40.000
	20.000
	10.000
	6.000
	4.000
	



2- Đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Trung tâm giáo dục TX, Trung tâm ngoại ngữ tin học và các cơ  sở ngoài công lập:


Tiền học phí được thu theo số tháng thực học trong một năm học, với mức thu mỗi tháng như sau:


- Dạy nghề: Mức thu: 200.000 đ/học sinh/tháng


- Trung học chuyên nghiệp: Mức thu 160.000đ/học sinh/tháng


(Riêng Trung học nhạc - hoạ: 200.000đ/học sinh/tháng)


- Cao đẳng: Mức thu: 250.000 đ/học sinh/tháng)


- Đại học: Mức thu: 300.000             nt

V- Tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ học phí;


1- Các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập có trách nhiệm tổ chức thu học phí, Phòng Tài vụ - Kế toán (đối với các cơ sở có phòng Tài vụ - kế toán), kế toán hoặc Văn phòng nhà trường (đối với các cơ sở không có phòng Tài vụ - Kế toán) trực tiếp thu học phí hàng tháng của học sinh, sinh viên. Khi thu phải cấp biên lai thu tiền do cơ quan tài chính phát hành cho từng học sinh. Toàn bộ số học phí thu được phải nộp vào Kho bạc Nhà nước nơi trường hoặc đơn vị giao dịch theo một tài khoản tiền gửi riêng.


2- Các cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập và cơ quan quản lý giáo dục được sử dụng toàn bộ học phí thu được cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, cụ thể như sau:

	STT
	Nội dung chi
	Tỷ lệ chi

	
	
	Khối giáo dục
	Khối đào tạo

	1
	Hỗ trợ công tác quản lý, hành chính khen thưởng tại đơn vị
	3%
	3%

	2
	Trả lương, tiền dạy giờ cho giáo viên, cán bộ, công nhân viên
	62%
	62%

	3
	Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập
	20 %
	20%

	4
	Bổ sung kinh phí cho các sự nghiệp giáo dục, đào tạo kể cả hỗ trợ tổ chức thi tốt nghiệp
	5%
	5%

	5
	Hỗ trợ công tác quản lý cấp trên và điều tiết chung thuộc  ngành giáo dục đào tạo
	5%
	5%

	
	
	
	



VI- Dự toán, cấp phát và quyết toán học phí:


1-Các đơn vị thuộc phòng giáo dục - đào tạo quản lý lập dự toán báo cáo phòng Giáo dục - Đào tạo, phòng Giáo dục - Đào tạo trực tiếp duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở lập dự toán báo cáo Sở Giáo dục đào tạo và Sở Giáo dục đào tạo trực tiếp duyệt dự toán cho các đơn vị trực thuộc.


2- Sau khi dự toán được cơ quan quản lý Giáo dục đào tạo cấp trên phê duyệt, các đơn vị gưỉ Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch làm căn cứ chi trả và kiểm soát chi tiêu.


Điều 2: Giao cho Sở Giáo dục đào tạo và Sở Tài chính Vật giá hướng dẫn chi tiết thực hiện quyết định này.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/9/1998, những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.


Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục - đào tạo, Tài chính Vật giá, Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Chủ tịch UBND các huyện, thành thị và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Nho (Đã ký)

PHỤ LỤC I

Danh sách các xã vùng miền núi đặc biệt khó khăn
(Kèm theo quyết địh số 1976/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998

của UBND tỉnh Phú Thọ

I- Huyện Thanh Sơn (19 xã):


1- Xã Xuân Sơn huyện Thanh Sơn


2- Xã Vinh Tiền huyện Thanh Sơn


3- Xã Thượng Cửu huyện Thanh Sơn


4- Xã Đông Cửu huyện Thanh Sơn


5- Xã Đồng Sơn huyện Thanh Sơn


6- Xã Lai Đồng huyện Thanh Sơn


7- Xã Kiệt Sơn huyện Thanh Sơn


8- Xã Thu Ngạc huyện Thanh Sơn


9- Xã Tân Sơn huyện Thanh Sơn


10- Xã Kim Thượng huyện Thanh Sơn


11- Xã Xuân Đài huyện Thanh Sơn


12- Xã Long Cốc huyện Thanh Sơn


13- Xã Tam Thanh huyện Thanh Sơn


14- Xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn


15- Xã Tân Minh huyện Thanh Sơn


16- Xã Tân Lập huyện Thanh Sơn


17- Xã Yên Lãng huyện Thanh Sơn


18- Xã Tinh Nhuệ huyện Thanh Sơn


19- Xã Lương  Nha huyện Thanh Sơn


II- Huyện Yên Lập (12 xã):


20- Xã Trung Sơn huyện Yên Lập


21- Xã Nga Hoàng huyện Yên Lập


22- Xã Đồng Lạc huyện Yên Lập


23- Xã Minh Hoà huyện Yên Lập


24- Xã Xuân Thuỷ huyện Yên Lập


25- Xã Xuân An huyện Yên Lập


26- Xã Lương Sơn huyện Yên Lập


27- Xã Ngọc Lập huyện Yên Lập


28- Xã Ngọc Đồng huyện Yên Lập


29- Xã Mỹ Lung huyện Yên Lập


30- Xã Mỹ Lương huyện Yên Lập


31- Xã Xuân Viên huyện Yên Lập



(Tổng số có: 31 xã vùng cao, miền núi đặc biệt khó khăn)

PHỤ LỤC II

Danh sách các xã, thôn bản vùng miền núi khó khăn (các xã thuộc

 khu vực miền núi III, trừ 31 xã vùng cao, miền núi đặc biệt khó khăn) 

(Kèm theo quyết định số 1976/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998

của UBND tỉnh Phú Thọ)


a- Xã Miền núi khó khăn


I- Huyện Sông Thao (1 xã):


1- Xã Yên Dưỡng huyện Sông Thao


II- Huyện Đoan Hùng (3 xã)


2- Xã Bằng Doãn huyện Đoan Hùng


3- Xã Minh Lương huyện Đoan Hùng


4- Xã Phú Thứ huyện Đoan Hùng


III- Huyện Hạ Hoà (2 xã)


5- Xã Đại Phạm huyện Hạ Hoà


6- Xã Quân Khê huyện Hạ Hoà


IV- Huyện Tam Thanh (3 xã)


7- Xã Tu Vũ huyện Tam Thanh


8- Xã Yến Mao huyện Tam Thanh


9- Xã Phượng Mao huyện Tam Thanh


b- 5 thôn, bản miền núi khó khăn:


I- Huyện Đoan Hùng (2 thôn):


1- Thôn Minh Quang xã Nghinh Xuyên huyện Đoan Hùng.


2- Xóm Hai xã Đông Khê huyện Đoan Hùng.


II- Huyện Tam Thanh (3 thôn)


3- Thôn Đồng Hạ xã Quang Húc huyện Tam Thanh


4- Thôn Hùng Quang xã Tề Lễ huyện Tam Thanh


5- Thôn Văn Lương II xã Thọ Văn huyện Tam Thanh.



(Tổng số có: 09 xã và 05 thôn, bản).


PHỤ LỤC III
Danh sách các x miền núi (Khu vực miền núi II)

 (Kèm theo quyết định số 1976/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998

của UBND tỉnh Phú Thọ)


I- Huyện Thanh Sơn (13 xã)


1- Xã Thu Cúc huyệnThanh Sơn


2- Xã Tân Phú huyện Thanh Sơn


3- Xã Mỹ Thuận huyện Thanh Sơn


4- Xã Cự Thắng huyện Thanh Sơn


5- Xã Tất Thắng huyện Thanh Sơn


6- Xã Cự Đồng huyện Thanh Sơn


7- Xã Thắng Sơn huyện Thanh Sơn


8- Xã Hương Cần huyện Thanh Sơn


9- Xã Yên Lương huyện Thanh Sơn


10- Xã Yên Sơn huyện Thanh Sơn


11- Xã Văn Luông huyện Thanh Sơn


12- Xã Văn Miếu huyện Thanh Sơn


13- Xã Thạch Kiệt huyện Thanh Sơn


II- Huyện Yên Lập (4 xã)


14- Xã Hưng Long huyện Yên Lập


15- Xã Đồng Thịnh huyện Yên Lập


16- Xã Thượng Long huyện Yên Lập


17- Xã Phúc Khánh huyện Yên Lập


III- Huyện Sông Thao (24 xã)


18- Xã Tiên Lương huyện Sông Thao


19- Xã Phượng Vĩ huyện Sông Thao


20- Xã Thuỵ Liễu huyện Sông Thao


21- Xã Tam Sơn huyện Sông Thao


22- Xã Văn Bán huyện Sông Thao


23- Xã Phùng Xá huyện Sông Thao


24- Xã Sơn Nga huyện Sông Thao


25- Xã Cấp Dẫn huyện Sông Thao


26- Xã Xương Thịnh huyện Sông Thao


27- Xã Sơn Tình huyện Sông Thao


28- Xã Hương Lung huyện Sông Thao


29- Xã Tạ Xá huyện Sông Thao


30- Xá Chương Xá huyện Sông Thao


31- Xã Văn Khúc huyện Sông Thao


32- Xã Điêu Lương huyện Sông Thao


33- Xã Đồng Lương huyện Sông Thao


34- Xã Yên Lập, huyện Sông Thao


35- Xã Tuy Lộc, huyện Sông Thao


36- Xã Thanh Nga, huyện Sông Thao


37- Xã Phú Khê, huyện Sông Thao


38- Xã Phú Lạc, huyện Sông Thao


39- Xã Tình Cương, huyện Sông Thao


40- Xã Ngô Xá, huyện Sông Thao


41- Xã Tùng Khê, huyện Sông Thao

IV- Huyện Đoan Hùng ( 17 xã ):


42- Xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng.


43- Xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng.


44- Xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng.


45- Xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng.


46- Xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng.


47- Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng.


48- Xã Bằng Luân, huyện Đoan Hùng.


49- Xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng.


50- Xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng.


51- Xã Hữu Đô, huyện Đoan Hùng.


52- Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng.


53- Xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng.


54- Xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng.


55- Xã Nghinh Xuyên, huyện Đoan Hùng.


56- Xã Phương Trung, huyện Đoan Hùng.


57- Xã Phong Phú, huyện Đoan Hùng.


58- Xã Hùng Quan, huyện Đoan Hùng.

V- Huyện Hạ Hoà ( 22 xã ):


59- Xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hoà.


60- Xã Y Sơn, huyện Hạ Hoà.


61- Xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hoà.


62- Xã Vô Tranh, huyện Hạ Hoà.


63- Xã Cao Điền, huyện Hạ Hoà.


64- Xã Hương Xạ, huyện Hạ Hoà.


65- Xã Bằng Giã, huyện Hạ Hoà.


66- Xã Văn Lang, huyện Hạ Hoà.


67- Xã Minh Côi, huyện Hạ Hoà.


68- Xã Yên Lập, huỵện Hạ Hoà.


69- Xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hoà.


70- Xã Đan Hà, huyện Hạ Hoà.


71- Xã Hà Lương, huyện Hạ Hoà.


72- Xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hoà.


73- Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hoà.


74- Xã Gia Điền, huyện Hạ Hoà.


75- Xã Phương Viên, huyện Hạ Hoà.


76- Xã Liên Phương, huyện Hạ Hoà.


77- Xã Mai Tùng, huyện Hạ Hoà.


78- Xã Chí Công, huyện Hạ Hoà.


79- Xã Lang Sơn, huyện Hạ Hoà.


80- Xã vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà.

VI - Huyện Phong Châu ( 13 xã ):


81- Xã Phú Mỹ, huyện Phong Châu.


82- Xã Liên Hoa, huyện phong Châu.


83- Xã Trạm Thản, huyện Phong Châu.


84- Xã Phú Nham, huyện Phong Châu.


85- Xã Trung Giáp, huyện Phong Châu.


86- Xã Hạ Giáp, huyện Phong Châu.


87- Xã Trị Quân, huyện Phong Châu.


88- Xã Bảo Thanh, huyện Phong Châu.


89- Xã Gia Thanh, huyện Phong Châu.


90- Xã Phù Ninh, huyện Phong Châu.


91- Xã An Đạo, huyện Phong Châu.


92- Xã Thanh Đình, huyện Phong Châu.


93- Xã Tiên Du, huyện Phong Châu.

VII - Huyện Thanh Ba ( 15 xã ):


94- Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.


95- Xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba.


96- Xã Đại An, huyện Thanh Ba.


97- Xã Đông Lĩnh, huyện Thanh Ba.


98- Xã Thái Linh, huyện Thanh Ba.


99- Xã Năng Yên, huyện Thanh Ba.


100- Xã Quảng Nạp, huyện Thanh Ba.


101- Xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba.


102- Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba.


103- Xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba.


104- Xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba.


105- Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba.


106- Xã Thanh Xá, huyện Thanh Ba.


107- Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba.


108- Xã Yên Nội, huyện Thanh Ba.

VIII - Huyện Tam thanh ( 18 xã ):


109- Xã Xuân Quang, huyện Tam Thanh.


110- Xã Quang Húc huyện Tam Thanh.


111- Xã Tề lễ huyện Tam Thanh.


112- Xã Trung Nghĩa huyện Tam Thanh


113- Xã Sơn Thuỷ huyện Tam Thanh


114- Xã Dị Nậu huyện Tam Thanh


115- Xã Thọ Văn huyện Tam Thanh


116- Xã Thượng Nông huyện Tam Thanh


117- Xã Hiền Quan huyện Tam Thanh


118- Xã Tứ Mỹ huyện Tam Thanh


119- Xã Trung Thịnh huyện Tam Thanh


120- Xã Thạch Đồng huyện Tam Thanh


121- Xã Thanh Uyên huyện Tam Thanh


122- Xã Hùng Đô huyện Tam Thanh


123- Xã Phương Thịnh huyện Tam Thanh


124- Xã Văn Lương huyện Tam Thanh


125- Xã Hương Nha huyện Tam Thanh


126- Xã Dậu Dương huyện Tam Thanh.


(Tổng số có 126 xã)

PHỤ LỤC IV

Danh sách các xã thuộc vùng miền núi thấp(khu vực miền núi I, 

trừ các thị trấn) 

(Kèm theo quyết định số 1976/1998/QĐ-UB ngày 16/9/1998

của UBND tỉnh Phú Thọ)


I- Huyện Thanh Sơn (7 xã)


1- Xã Sơn Hùng huyện Thanh Sơn


2- Xã Thục Luyện huyện Thanh Sơn


3- Xã Giáp Lai huyện Thanh Sơn


4- Xã Thạch khoán huyện Thanh Sơn


5- Xã Minh Đài huyện Thanh Sơn


6- Xã Địch quả huyện Thanh Sơn


7- Xã Võ Miếu huyện Thanh Sơn


II- Huyện Đoan Hùng (6 xã):


8- Xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng


9- Xã Chân Mộng huyện Đoan Hùng


10- Xã Tiên Sơn huyện Đoan Hùng


11- Xã Vân Du huyện Đoan Hùng


12- Xã Chi Đám huyện Đoan Hùng


13- Xã Sóc Đăng huyện Đoan Hùng


III- Huyện Tam Thanh (6 xã):


14- Xã Hương Nộn huyện Tam Thanh


15- Xã Cổ tiết huyện Tam Thanh


16- Xã Hoàng Xá huyện Tam Thanh


17- Xã La Phù huyện Tam Thanh


18- Xã Đào Xá huyện Tam Thanh


19- Xã Tân Phương huyện Tam Thanh


IV- Huyện Phong Châu (8 xã):


20- Xã Chu Hoá huyện Phong Châu.


21- Xã Hy Cương huyện Phong Châu.


22- Xã Tiên Phú huyện Phong Châu


23- Xã Phú Lộc huyện  Phong Châu


24- Xã Hà Thạch huyện Phong Châu


25- Xã Tiên Kiên huyện Phong Châu


26- Xã Xuân Lũng huyện Phong Châu


27- Xã Kim Đức huyện Phong Châu


V- Huyện Thanh Ba (5 xã):


28- Xã Đồng Xuân huyện Thanh Ba


29- Xã Đông Thành huyện Thanh Ba


30- Xã Chí Tiên huyện Thanh Ba


31- Xã Ninh Dân huyện Thanh Ba


32- Xã Khải Xuân huyện Thanh Ba


VI- Huyện Hạ Hoà (7 xã)


33- Xã Hiền Lương huyện Hạ Hoà


34- Xã ấm Hạ huyện Hạ Hoà


35- Xã Chuế Lưu huyện Hạ Hoà


36- Xã Xuân áng huyện Hạ Hoà


37- Xã Động Lâm huyện Hạ Hoà


38- Xã Đan Phượng huyện Hạ Hoà


39- Xã Minh Hạc huyện Hạ Hoà



(Tổng số  có 39 xã)

PHỤ LỤC V

Danh sách các xã không miền núi  và Thị trấn các huyện 
(Kèm theo quyết định số 1976/1998/QĐ-UB ngày16/9/1998

của UBND tỉnh Phú Thọ)


I- Huyện Phong Châu (03 thị trấn, 14 xã):


1- Thị trấn Phong Châu huyện Phong Châu


2- Thị trấn Phú Hộ huyện Phong Châu


3- Thị trấn Lâm Thao huyện Phong Châu


4- Xã Xuân Huy huyện Phong Châu


5- Xã Tử Đà huyện Phong Châu


6- Xã Kinh Kệ huyện Phong Châu


7- Xã Tứ xã huyện Phong Châu


8- Xã Sơn Dương huyện Phong Châu


9- Xã Bản Nguyên huyện Phong Châu


10- Xã Vĩnh Phú huyện Phong Châu


11- Xã Bình Bộ huyện Phong Châu


12- Xã Sơn Vi huyện Phong Châu


13- Xã Cao Xá huyện Phong Châu


14- Xã Thạch Sơn huyện Phong Châu


15- Xã Hùng Lô huyện Phong Châu


16- Xã Vĩnh Lại huyện Phong Châu


17- Xã Hợp Hải huyện Phong Châu


II- Huyện Tam Thanh (01 Thị trấn, 07 xã):


18- Thị trấn Hưng Hoá huyện Tam Thanh


19- Xã Đồng Luận huyện Tam Thanh


20- Xã Đoan Hạ huyện Tam Thanh


21- Xã Bảo Yên huyện Tam Thanh


22- Xã Hồng Đà huyện Tam Thanh


23- Xã Xuân Lộc huyện Tam Thanh


24- Xã Tam Cường huyện Tam Thanh


25- Xã Vực Trường huyện Tam Thanh


III- Huyện Đoan Hùng (01 thị trấn)


26- Thị trấn Đoan Hùng huyện Đoan Hùng


IV- Huyện Hạ Hoà (01 thị trấn, 01 xã)


27- Thị trấn ấm Thượng huyện Hạ Hoà


28- Xã Vụ Cầu huyện Hạ Hoà


V- Huyện Thanh Sơn (01 thị trấn):

29- Thị trấn Thanh Sơn huyện Thanh Sơn


VI- Huyện Yên Lập (01 thị trấn):


42- Thị trấn Yên  Lập huyện Yên Lập


VII- Huyện Sông Thao (01 thị trấn, 05 xã)


30- Thị trấn Sông Thao huyện Sông Thao


31- Xã Đồng Cam huyện Sông Thao


32- Xã Phương Xá huyện Sông Thao


33- Xã Sai Nga huyện Sông Thao


34- Xã Hiền Đa huyện Sông Thao


35- Xã Cát Trù huyện Sông Thao


VIII- Huyện Thanh Ba ( 01 thị trấn, 05 xã)


36- Thị trấn Thanh Ba huyện Thanh Ba


37- Xã Đỗ Sơn huyện Thanh Ba


38- Xã Đỗ Xuyên huyện Thanh Ba


39- Xã Lương Lỗ huyện Thanh Ba


40- Xã Thanh Hà huyện Thanh Ba


41- Xã Vũ Yển huyện Thanh Ba.


IX- Thành phố Việt Trì (08 xã)


43- Xã Vân Phú Thành phố Việt Trì


44- Xã Thuỵ Vân Thành phố Việt Trì


45- Xã Phượng Lâu thành phố Việt Trì


46- Xã Sông Lô Thành phố Việt Trì


47- Xã Dữu Lâu thành phố Việt Trì


48- Xã Trưng Vương thành phố Việt Trì


49- Xã Minh Phương Thành phố Việt Trì


50 Xã Minh Nông thành phố Việt Trì


X- Thị xã Phú Thọ (04 xã)

51- Xã Văn Lung Thị xã Phú Thọ


52- Xã Hà Lộc Thị xã Phú Thọ


53- Xã Trường Thịnh Thị xã Phú Thọ


54- Xã Thanh Minh thị xã Phú Thọ


(Danh sách có 54 xã, thị trấn)

